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_________________________________ 

Đoàn Kết, ngày     tháng 12 năm 2025 
 

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ RÀ  SOÁT HỘ 

NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2025 
 

STT Họ và tên chủ hộ 

 

Giới tính 

(1: Nam,   

2: Nữ) 
 

Năm 

sinh 

Nơi ở hiện tại 
(Ghi theo thứ tự 

thôn/tổ) 

Kết quả rà soát 

Phiếu B 

Điểm 

B1 

Điểm 

B2 

Phân 

loại1 

A B 1 2 3 4 5 6 

1 Hoàng Thị Hiệp 2 1973 Thôn Đoàn Kết   N 

2 Vy Văn Quyên 1 1976 Thôn Đoàn Kết   N 

3 Hà Văn Eng 1 1964 Thôn Đoàn Kết   N 

4 Mỗ Văn Thành 1 1974 Thôn Đoàn Kết   N 

5 Hoàng Văn Héo 1 1978 Thôn Đoàn Kết   CN 

6 Nông Văn Giảng 1 1970 Thôn Đoàn Kết   CN 

7 Lý Xuân Trường 1 1980 Thôn Đoàn Kết   CN 

8 Liễu Văn Trưởng 1 1986 Thôn Đoàn Kết   CN 

9 Toàn Thị Khăm 2 1960 Thôn Đoàn Kết   CN 

10 Mỗ Văn Sỹ 1 1987 Thôn Đoàn Kết   CN 

11 Mỗ Văn Tuấn 1 1990 Thôn Đoàn Kết   CN 

12 La Văn Viện 1 1984 Thôn Đoàn Kết   CN 

13 Nông Thị Nở 2 1970 Thôn Đoàn Kết   TN 

14 Mỗ Văn Hoàng 1 1999 Thôn Đoàn Kết   TN 

15 Mỗ Văn Chiến 1 1984 Thôn Đoàn Kết   TN 

16 Lý Văn Dương 1 1985 Thôn Đoàn Kết   TN 

17 La Văn Thắng 1 1987 Thôn Đoàn Kết   TN 
 

Kết quả phân loại sau khi 

rà soát Phiếu B 

- Có 04 hộ nghèo; 

- Có 08 hộ cận nghèo; 

- Có 05 hộ không nghèo. 

 

 

                   
1 Hộ nghèo: N; Hộ cận nghèo: CN; Hộ không nghèo: KN. 
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